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BÁO CÁO
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN VỀ
CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC PHẦN
(Phiếu 1 – Học kỳ 1 Năm học 2020-2021)
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1. Mục đích khảo sát
Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về chất lượng của học phần và các nội dung liên quan; về côgn tác giảng dạy của giảng viên; về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và về chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đối với các học phần được lấy ý kiến.
2. Đối tượng lấy ý kiến khảo sát
- Tất cả các sinh viên có tham gia học tập trong toàn Trường.
- Tất cả các học phần sinh viên có tham gia học tập trong học kỳ.
3. Nội dung khảo sát
Nội dung khảo sát bao gồm 30 câu hỏi liên quan đến các vấn đề sau:
- Học phần và các nội dung liên quan;
- Công tác giảng dạy của giảng viên;
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập;
- Cơ sở vật chất phục vụ môn học;
- Công tác giảng dạy trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
[bookmark: _Hlk36936021]Các ý kiến phản hồi về sự hài lòng của sinh viên được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 như sau: 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Phân vân; 4- Đồng ý và 5- Hoàn toàn đồng ý
4. Thời gian khảo sát
Học kì 1 năm học 2020 - 2021 (12/2020)
5. Phương pháp khảo sát
Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến theo kế hoạch khảo sát.
6. Tổng số phiếu khảo sát
[bookmark: _Hlk36936063]Tổng số phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên là 5.000 phiếu. Kết quả thống kê số phiếu khảo sát được thể hiện chi tiết trong bảng 6.1. 
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Description automatically generated]Bảng 6.1. Bảng thống kê số phiếu lấy khảo sát ý kiến về chất lượng học phần
	TT
	Ngành đào tạo
	Số phiếu sử dụng và tỷ lệ (%)

	
	
	Số phiếu
	Tỷ lệ

	1
	Công nghệ KTHH (Lọc hóa dầu)
	16
	0.3

	2
	Công nghệ thông tin
	1582
	31.6

	3
	Địa kỹ thuật xây dựng
	4
	0.1

	4
	Địa tin học
	1
	0.0

	5
	Kế toán
	1343
	26.9

	6
	Kỹ thuật Cơ khí
	319
	6.4

	7
	Kỹ thuật Dầu khí
	152
	3.0

	8
	Kỹ thuật Địa chất
	42
	0.8

	9
	Kỹ thuật điện
	374
	7.5

	10
	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	43
	0.9

	11
	Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến)
	51
	1.0

	12
	Kỹ thuật Mỏ
	57
	1.1

	13
	Kỹ thuật Môi trường
	22
	0.4

	14
	Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
	95
	1.9

	15
	Kỹ thuật Tuyển khoáng
	105
	2.1

	16
	Kỹ thuật Xây dựng
	61
	1.2

	17
	Quản lý đất đai
	264
	5.3

	18
	Quản trị kinh doanh
	299
	6.0

	19
	Tài chính - Ngân hàng
	170
	3.4

	20
	Toàn trường
	5000
	100.0


Hình 6.1. Tỷ lệ số phiếu các CTĐT lấy ý kiến của sinh viên về chất lượng học phần

Thống kê ở bảng 6.1 và tỷ lệ phiếu thể hiện ở hình 6.1 cho thấy các phiếu khảo sát tập trung nhiều nhất ở ngành Công nghệ thông tin chiếm đến 31.6%, một số ngành có số phiếu rất thấp như Địa tin học và Địa kỹ thuật xây dựng chỉ có 1-4 phiếu khảo sát chiếm 0 - 0.1%.
7. Thống kê và phân tích kết quả khảo sát
Các phiếu khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên đối với tất cả các CTĐT trong toàn Trường đã được tiến hành thống kê, xử lý và đánh giá. Kết quả khảo sát được trình bày ngắn gọn ở các bảng, biểu dưới đây:
7.1. Về học phần và các nội dung liên quan
Kết quả khảo sát về học phần và các nội dung liên quan được thể hiện trong bảng 7.1 và hình 7.1; 7.2.
Bảng 7.1. Mức độ hài lòng của người học về chất lượng của học phần
	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Trung bình trọng số 

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giảng viên cung cấp đề cương chi tiết học phần và giải thích rõ ràng về:
	112
	50
	202
	2473
	2163
	4.31

	
	
	2.23
	1.01
	4.03
	49.46
	43.26
	

	a
	Chuẩn đầu ra học phần
	138
	41
	208
	2475
	2138
	4.29

	
	
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	

	b
	Nội dung học phần
	114
	38
	174
	2487
	2187
	4.32

	
	
	4.32
	4.32
	4.32
	4.32
	4.32
	

	c
	Phương pháp giảng dạy
	114
	68
	209
	2429
	2180
	4.30

	
	
	4.30
	4.30
	4.30
	4.30
	4.30
	

	d
	Thang điểm kiểm tra đánh giá
	106
	50
	195
	2484
	2165
	4.31

	
	
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	

	e
	Nội dung thực hành/thí nghiệm/bài tập lớn
	106
	47
	203
	2495
	2149
	4.31

	
	
	4.32
	4.32
	4.32
	4.32
	4.32
	

	f
	Hướng dẫn tự học
	103
	63
	244
	2469
	2121
	4.29

	
	
	4.30
	4.30
	4.30
	4.30
	4.30
	

	g
	Giáo trình, tài liệu tham khảo chính
	101
	46
	179
	2472
	2202
	4.33

	
	
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	4.29
	

	2
	Mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kỹ năng người học cần đạt được
	109
	42
	212
	2537
	2100
	4.30

	
	
	2.18
	0.84
	4.24
	50.74
	42
	

	3
	Thời lượng môn học được phân bố hợp lý cho các nội dung học tập
	99
	38
	186
	2570
	2107
	4.31

	
	
	1.98
	0.76
	3.72
	51.4
	42.14
	

	4
	Nội dung thực hành/thí nghiệm (nếu có) bám sát nội dung học phần
	93
	45
	228
	2531
	2103
	4.30

	
	
	1.86
	0.9
	4.56
	50.62
	42.06
	

	5
	Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề nghiệp cho bạn
	98
	49
	224
	2480
	2149
	4.31

	
	
	1.96
	0.98
	4.48
	49.6
	42.98
	

	6
	Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được cập nhật
	99
	48
	199
	2542
	2112
	4.30

	
	
	1.98
	0.96
	3.98
	50.84
	42.24
	

	7
	Học phần đáp ứng với tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	92
	36
	225
	2529
	2118
	4.31

	
	
	1.84
	0.72
	4.5
	50.58
	42.36
	


Hình 7.1. Mức độ hài lòng của sinh viên về đề cương chi tiết học phần
Hình 7.2. Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng học phần và các nội dung liên quan
Kết quả thống kê ở bảng 7.1 cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên đối với việc giảng viên cung cấp cung cấp đề cương chi tiết học phần và giải thích rõ ràng về các vấn đề: chuẩn đầu ra học phần; nội dung học phần; phương pháp giảng dạy; thang điểm kiểm tra đánh giá; nội dung thực hành/thí nghiệm/bài tập lớn; hướng dẫn tự học cũng như giáo trình, tài liệu tham khảo tập trung 2 mức: 4 - Đồng ý và 5 - Hoàn toàn đồng ý với trung bình trọng số tập trung ở mức 4.3. Điều này được thể hiện rõ trong biểu đồ biểu diễn tỷ lệ % số phiếu (hình 7.1; 7.2). Các ý kiến không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý hoặc phân vân với các nội dung khảo sát chiếm tỷ lệ khoảng trên 7% tổng số ý kiến phản hồi. Điều này cho thấy việc cung cấp đề cương chi tiết học phần và giải thích rõ các vấn đề liên quan của giảng viên trong các CTĐT về cơ bản đáp ứng tốt với yêu cầu và mức độ hài lòng của người học.
Liên quan đến chất lượng học phần, ngoài vấn đề về đề cương chi tiết học phần, sinh viên cũng được lấy ý kiến phản hồi về các vấn đề: mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kỹ năng người học cần đạt được; thời lượng môn học được phân bố hợp lý cho các nội dung học tập; nội dung thực hành/thí nghiệm (nếu có) bám sát nội dung học phần; môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề nghiệp cho bạn; giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được cập nhật và học phần đáp ứng với tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Kết quả khảo sát ở bảng 7.1 và hình 7.2 cho thấy đa số sinh viên hài lòng với các vấn đề trên với mức độ hài lòng tập trung chủ yếu ở mức 4 - đồng ý (49.5 -51.4%) và mức 5 - (42-43.3%) tương ứng với trung bình trọng số tập trung ở mức 4.3. 
7.2. Về công tác giảng dạy của giảng viên
Về công tác giảng dạy của giảng viên, sinh viên được lấy ý kiến phản hồi về các vấn đề cụ thể sau:
- Giảng viên hướng dẫn phương pháp học tập khi bắt đầu môn học; 
- Giảng viên trình bày bài giảng rõ ràng, dễ hiểu;
- Giảng viên khuyến khích người học tích cực trao đổi nội dung học phần;
- Giảng viên khuyến khích người học tích cực trao đổi nội dung học phần;
- GV hướng dẫn người học vận dụng kiến thức trong học phần vào thực tế nghề nghiệp;
- Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư duy phê phán;
- Giảng viên sử dụng hiệu quả phương tiện giảng dạy;
- Giảng viên quan tâm đến giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật và trách nhiệm cho người học;
- Tác phong sư phạm mẫu mực.
Kết quả khảo sát về công tác giảng dạy của giảng viên được thể hiện trong bảng 7.2 và hình 7.3.
Bảng 7.2. Mức độ hài lòng của người học về công tác giảng dạy của giảng viên
	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Trung bình trọng số 

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Giảng viên hướng dẫn phương pháp học tập khi bắt đầu môn học
	99
	53
	166
	2491
	2191
	4.32

	
	
	1.98
	1.06
	3.32
	49.82
	43.82
	

	9
	Giảng viên trình bày bài giảng rõ ràng, dễ hiểu
	94
	65
	232
	2218
	2391
	4.35

	
	
	1.88
	1.3
	4.64
	44.36
	47.82
	

	10
	Giảng viên khuyến khích người học tích cực trao đổi nội dung học phần
	98
	38
	158
	2488
	2218
	4.30

	
	
	1.96
	0.76
	3.16
	49.76
	44.36
	

	11
	Giảng viên hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu
	93
	63
	222
	2480
	2142
	4.34

	
	
	1.86
	1.26
	4.44
	49.6
	42.84
	

	12
	GV hướng dẫn người học vận dụng kiến thức trong học phần vào thực tế nghề nghiệp
	96
	46
	236
	2471
	2151
	4.31

	
	
	1.92
	0.92
	4.72
	49.42
	43.02
	

	13
	Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư duy phê phán
	99
	85
	306
	2423
	2087
	4.26

	
	
	1.98
	1.7
	6.12
	48.46
	41.74
	

	14
	Giảng viên sử dụng hiệu quả phương tiện giảng dạy
	98
	58
	210
	2458
	2176
	4.31

	
	
	1.96
	1.16
	4.2
	49.16
	43.52
	

	15
	Giảng viên quan tâm đến giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật và trách nhiệm cho người học
	97
	41
	176
	2477
	2209
	4.33

	
	
	1.94
	0.82
	3.52
	49.54
	44.18
	

	16
	Tác phong sư phạm mẫu mực
	96
	34
	139
	2454
	2277
	4.36

	
	
	1.92
	0.68
	2.78
	49.08
	45.54
	



Hình 7.3. Biểu đồ tỷ lệ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên
Từ kết quả thống kê ở bảng 7.2 và tỷ lệ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên ở hình 7.3 cho thấy các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy của giảng viên đa phần đáp ứng được yêu cầu của sinh viên. Trung bình trọng số tập trung ở ~4.3 tương đương mức độ hài lòng chủ yếu tập trung ở mức mức 4 và mức 5. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung có số ý kiến phân vân, đây là những ý kiến phản hồi cần được lưu ý.
7.3. Về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, sinh viên được khảo sát lấy ý kiến phản hồi ở các vấn đề:
- Giảng viên công bố hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rõ ràng từ đầu học phần;
- Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học; 
- Phân bổ hợp lý tỉ lệ điểm thành phần đánh giá kết quả học tập (chuyên cần, bài tập, bài kiểm tra, tiểu luận, thi kết thúc học phần,…);
- Bài kiểm tra, đề thi kết thúc học phần phù hợp với nội dung học phần;
- Người học được giải đáp thắc mắc, phúc khảo về kết quả kiểm tra đánh giá.
Kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong bảng 7.3 và hình 7.4.
Bảng 7.3. Mức độ hài lòng của người học về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Trung bình trọng số

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Giảng viên công bố hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rõ ràng từ đầu học phần
	102
	28
	156
	2516
	2198
	4.34

	
	
	2.04
	0.56
	3.12
	50.32
	43.96
	

	18
	Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học
	92
	27
	176
	2511
	2194
	4.34

	
	
	1.84
	0.54
	3.52
	50.22
	43.88
	

	19
	Phân bổ hợp lý tỉ lệ điểm thành phần đánh giá kết quả học tập (chuyên cần, bài tập, bài kiểm tra, tiểu luận, thi kết thúc học phần,…)
	99
	34
	170
	2536
	2161
	4.33

	
	
	1.98
	0.68
	3.4
	50.72
	43.22
	

	20
	Bài kiểm tra, đề thi kết thúc học phần phù hợp với nội dung học phần
	91
	40
	189
	2506
	2174
	4.33

	
	
	1.82
	0.8
	3.78
	50.12
	43.48
	

	21
	Người học được giải đáp thắc mắc, phúc khảo về kết quả kiểm tra đánh giá
	97
	35
	165
	2522
	2181
	4.33

	
	
	1.94
	0.7
	3.3
	50.44
	43.62
	














Hình 7.4. Biểu đồ tỷ lệ hài lòng của SV về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Đối với công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học hầu hết sinh viên đều phản hồi tích cực với trọng số tập trung trong khoảng 4.3 tương ứng với mức độ hài lòng của sinh viên đối với công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở mức 4.
7.4. Về cơ sở vật chất phục vụ môn học
Tìm hiểu về mức độ hài lòng của người học về cơ sở vật chất phục vụ cho môn học, sinh viên các ngành được lấy ý kiến phản hồi với các nội dung như sau:
- Phòng đọc, phòng tự học, tài liệu giáo trình của thư viện đáp ứng tốt nhu cầu của người học;
- Giảng đường, phòng thí nghiệm, dụng cụ, máy móc trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của người học;
- Hệ thống mạng Internet phục vụ tốt nhu cầu học tập của người học.
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ môn học được thống kê trong bảng 7.4 và hình 7.5.
Bảng 7.4. Mức độ hài lòng của người học về cơ sở vật chất phục vụ môn học
	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Trung bình trọng số 

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phòng đọc, phòng tự học, tài liệu giáo trình của thư viện đáp ứng tốt nhu cầu của người học
	104
	63
	298
	2532
	2003
	4.25

	
	
	2.08
	1.26
	5.96
	50.64
	40.06
	

	23
	Giảng đường, phòng thí nghiệm, dụng cụ, máy móc trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của người học
	98
	72
	273
	2548
	2009
	4.26

	
	
	1.96
	1.44
	5.46
	50.96
	40.18
	

	24
	Hệ thống mạng Internet phục vụ tốt nhu cầu học tập của người học
	143
	231
	368
	2311
	1947
	4.14

	
	
	2.86
	4.62
	7.36
	46.22
	38.94
	















Hình 7.5. Biểu đồ tỷ lệ hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ môn học
Kết quả thống kê ý kiến phản hồi của sinh về chất lượng và mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất phục vụ môn học tại bảng 7.4 cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên ở mức khá cao khi trung bình trọng số đạt khoảng 4.3. Kết quả này được thể hiện rõ ở tỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ môn học (hình 7.5) tập trung chủ yếu ở mức 4 và mức 5.
7.5. Về ảnh hưởng trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Trong nội dung này, người học được phỏng vấn các vấn đề:
- Nhà trường đã tổ chức học tập trực tuyến linh hoạt, phù hợp;
- Giảng viên nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy; cung cấp đầy đủ học liệu cho người học và khuyến khích người học tự học, tự nghiên cứu;
- Nhà trường đã tổ chức linh hoạt các hình thức thi kết thúc học phần, kiểm tra đánh giá người học; đảm bảo khách quan, công bằng;
- Người học được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi tham gia học tập trực tuyến.
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ môn học được thống kê trong bảng 7.5 và hình 7.6.
Bảng 7.5. Mức độ hài lòng của người học trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Trung bình trọng số

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nhà trường đã tổ chức học tập trực tuyến linh hoạt, phù hợp
	89
	30
	200
	2593
	2088
	4.31

	
	
	1.78
	0.6
	4
	51.86
	41.76
	

	26
	Giảng viên nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy; cung cấp đầy đủ học liệu cho người học và khuyến khích người học tự học, tự nghiên cứu
	100
	41
	189
	2505
	2165
	4.32

	
	
	2
	0.82
	3.78
	50.1
	43.3
	

	27
	Nhà trường đã tổ chức linh hoạt các hình thức thi kết thúc học phần, kiểm tra đánh giá người học; đảm bảo khách quan, công bằng
	91
	35
	178
	2547
	2149
	4.33

	
	
	1.82
	0.7
	3.56
	50.94
	42.98
	

	28
	Người học được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi tham gia học tập trực tuyến
	90
	40
	187
	2551
	2132
	4.32

	
	
	1.8
	0.8
	3.74
	51.02
	42.64
	

	29
	Người học được Nhà trường/Khoa/Bộ môn quan tâm, hỗ trợ đầy đủ trong thời gian bị ảnh hưởng của Dịch Covid-19.
	88
	44
	187
	2541
	2140
	4.32

	
	
	1.76
	0.88
	3.74
	50.82
	42.8
	

	30
	Bạn hài lòng với công tác tổ chức đào tạo của nhà trường trong giai đoạn toàn xã hội bị ảnh hưởng của Dịch Covid-19.
	87
	32
	168
	2498
	2215
	4.34

	
	
	1.74
	0.64
	3.36
	49.96
	44.3
	


















Hình 7.6. Biểu đồ tỷ lệ hài lòng của người học trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Kết quả thống kê ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của người học trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại bảng 7.5 cho thấy mức độ hài lòng của người học ở mức khá cao khi trung bình trọng số đạt khoảng 4.3. Kết quả này được thể hiện rõ ở tỷ lệ mức độ hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ môn học (hình 7.5) tập trung chủ yếu ở mức 4 và mức 5.
Như vậy, chương trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng học phần của các CTĐT trong toàn Trường bằng 30 câu hỏi về năm nội dung chính: học phần và các nội dung liên quan; công tác giảng dạy của giảng viên, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cơ sở vật chất phục vụ môn học và mức độ hài lòng của người học trong điều kiện toàn xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 kết thúc với 5.000 phiếu khảo sát và 180.000 ý kiến phản hồi. Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi từ sinh viên được thể hiện trong bảng 7.6, hình 7.7.
Bảng 7.6. Tổng hợp các ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng học phần
	TT
	Ngành đào tạo
	Kết quả lấy ý kiến*/Tỷ lệ (%)
	Trọng số

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Công nghệ KTHH (LHD) 
	11
	22
	33
	371
	139
	4.05 

	
	
	1.91
	3.82
	5.73
	64.41
	24.13
	

	2 
	Công nghệ thông tin 
	1147
	902
	3310
	28014
	23579
	4.26 

	
	
	2.01
	1.58
	5.81
	49.19
	41.40
	

	3 
	Địa kỹ thuật xây dựng 
	36
	0
	0
	72
	36
	3.50 

	
	
	25.00
	0.00
	0.00
	50.00
	25.00
	

	4 
	Địa tin học 
	0
	0
	0
	0
	36
	5.00 

	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100.00
	

	5 
	Kế toán 
	235
	339
	1511
	28178
	18085
	4.31 

	
	
	0.49
	0.70
	3.13
	58.28
	37.41
	

	6 
	Kỹ thuật Cơ khí 
	94
	114
	475
	4764
	6037
	4.44 

	
	
	0.82
	0.99
	4.14
	41.48
	52.57
	

	7 
	Kỹ thuật Dầu khí 
	164
	42
	126
	1489
	3651
	4.54 

	
	
	3.00
	0.77
	2.30
	27.21
	66.72
	

	8 
	Kỹ thuật Địa chất 
	37
	5
	39
	830
	601
	4.29 

	
	
	2.45
	0.33
	2.58
	54.89
	39.75
	

	9 
	Kỹ thuật điện 
	746
	35
	200
	4390
	8093
	4.41 

	
	
	5.54
	0.26
	1.49
	32.61
	60.11
	

	10 
	Kỹ thuật ĐK và TĐH 
	38
	7
	109
	846
	548
	4.20 

	
	
	2.45
	0.45
	7.04
	54.65
	35.40
	

	11 
	Kỹ thuật hóa học (CTTT) 
	9
	3
	88
	967
	769
	4.35 

	
	
	0.49
	0.16
	4.79
	52.67
	41.88
	

	12 
	Kỹ thuật Mỏ 
	92
	46
	114
	1065
	735
	4.12 

	
	
	4.48
	2.24
	5.56
	51.90
	35.82
	

	13 
	Kỹ thuật Môi trường 
	1
	5
	25
	173
	588
	4.69 

	
	
	0.13
	0.63
	3.16
	21.84
	74.24
	

	14 
	Kỹ thuật Trắc địa-Bản ồ
 
	36
	0
	131
	1800
	1453
	4.35 

	
	
	1.05
	0.00
	3.83
	52.63
	42.49
	

	15 
	Kỹ thuật Tuyển khoáng 
	335
	48
	405
	1462
	1530
	4.01 

	
	
	8.86
	1.27
	10.71
	38.68
	40.48
	

	16 
	Kỹ thuật Xây dựng 
	95
	23
	3
	1133
	942
	4.28 

	
	
	4.33
	1.05
	0.14
	51.59
	42.90
	

	17 
	Quản lý đất đai 
	5
	43
	173
	3726
	5557
	4.56 

	
	
	0.05
	0.45
	1.82
	39.20
	58.47
	

	18 
	Quản trị kinh doanh 
	345
	197
	625
	6229
	3368
	4.12 

	
	
	3.21
	1.83
	5.81
	57.87
	31.29
	

	19 
	Tài chính - Ngân hàng 
	187
	15
	68
	4168
	1682
	4.17 

	
	
	3.06
	0.25
	1.11
	68.10
	27.48
	

	20 
	Toàn trường 
	3613
	1846
	7435
	89677
	77429
	4.31 

	
	
	2.01
	1.03
	4.13
	49.82
	43.02
	


* Tổng số các ý kiến phản hồi trong các phiếu khảo sát của sinh viên
Kết quả khảo sát ở bảng 7.5 và hình 7.6 cho thấy phần lớn sinh viên đang theo học hài lòng với chất lượng học phần thể hiện ở trung bình trọng số đạt 4.3 tương ứng với việc đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với các vấn đề đặt ra trong 30 câu hỏi ở 05 nội dung chính nêu trên (khoảng 92%). Điều này cho thấy chất lượng của học phần và công tác giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá học phần, cơ sở vật chất phục vụ học phần trong toàn trường đáp ứng tốt với yêu cầu và mức độ hài lòng của người học. Số sinh viên chưa hài lòng với chất lượng học phần tuy không nhiều (mức 1- hoàn toàn không đồng ý chiến khoảng <3%; 2- không đồng ý chiếm khoảng <1%; 3- phân vân khoảng 4%).














Hình 7.7. Tỷ lệ các ý kiến phả hồi của sinh viên về chất lượng học phần
8. Kết luận và kiến nghị 
8.1. Kết luận
Trong phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về chất lượng của học phần, qua kết quả tổng hợp, xử lý số liệu bên trên cho thấy:
- Đa số sinh viên hài lòng với các nội dung khảo sát, điều này thể hiện ở trung bình trọng số khi đánh giá điểm hài lòng nằm trong khoảng 4.3 tương ứng với mức đánh giá đồng ý (mức 4) và hoàn toàn đồng ý (mức 5) với tỷ lệ mức độ hài lòng lên đến >92%.
- Tỷ lệ khá cao các ý kiến chưa hài lòng (hoàn toàn không đồng ý,/không đồng ý) hoặc phân vân còn chiếm tỷ lệ khá cao, trung bình chiếm đến >7%, đây là những ý kiến phản hồi cần được coi trọng, sớm làm sáng tỏ nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng.
8.2. Kiến nghị
[bookmark: _Hlk87517307]Báo cáo này dựa trên số liệu thống kê kết quả khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của đối tượng là người học. Để có được cái nhìn tổng hợp và khách quan về chất lượng học phần, cần có sự phân tích đánh giá tổng hợp và đối sánh thêm từ các nội dung và các đối tượng khác tham gia vào chất lượng của học phần như: nội dung bài giảng, giáo trình; người dạy; công tác kiểm tra đánh giá, phúc khảo; bố trí lịch thi và thời gian học tập.

Hà Nội, ngày    tháng 11 năm 2021
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Hoàn toàn không đồng ý	
1	2	3	4	5	6	7	2.234285714285714	2.1800000000000002	1.98	1.86	1.96	1.98	1.84	Không đồng ý	
1	2	3	4	5	6	7	1.0085714285714287	0.84	0.76	0.9	0.98	0.96	0.72	Phân vân	
1	2	3	4	5	6	7	4.0342857142857147	4.24	3.72	4.5599999999999996	4.4800000000000004	3.98	4.5	Đồng ý	
1	2	3	4	5	6	7	49.46	50.74	51.4	50.62	49.6	50.84	50.58	Hoàn toàn đồng ý	
1	2	3	4	5	6	7	43.262857142857136	42	42.14	42.06	42.98	42.24	42.36	



Hoàn toàn không đồng ý	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	1.98	1.88	1.96	1.86	1.92	1.98	1.96	1.94	1.92	Không đồng ý	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	1.06	1.3	0.76	1.26	0.92	1.7	1.1599999999999999	0.82	0.68	Phân vân	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	3.32	4.6399999999999997	3.16	4.4400000000000004	4.72	6.12	4.2	3.52	2.78	Đồng ý	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	49.82	44.36	49.76	49.6	49.42	48.46	49.16	49.54	49.08	Hoàn toàn đồng ý	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	43.82	47.82	44.36	42.84	43.02	41.74	43.52	44.18	45.54	



Hoàn toàn không đồng ý	
17	18	19	20	21	2.04	1.84	1.98	1.82	1.94	Không đồng ý	
17	18	19	20	21	0.56000000000000005	0.54	0.68	0.8	0.7	Phân vân	
17	18	19	20	21	3.12	3.52	3.4	3.78	3.3	Đồng ý	
17	18	19	20	21	50.32	50.22	50.72	50.12	50.44	Hoàn toàn đồng ý	
17	18	19	20	21	43.96	43.88	43.22	43.48	43.62	



Hoàn toàn không đồng ý	
22	23	24	2.08	1.96	2.86	Không đồng ý	
22	23	24	1.26	1.44	4.62	Phân vân	
22	23	24	5.96	5.46	7.36	Đồng ý	
22	23	24	50.64	50.96	46.22	Hoàn toàn đồng ý	
22	23	24	40.06	40.18	38.94	



Hoàn toàn không đồng ý	
25	26	27	28	29	30	1.78	2	1.82	1.8	1.76	1.74	Không đồng ý	
25	26	27	28	29	30	0.6	0.82	0.7	0.8	0.88	0.64	Phân vân	
25	26	27	28	29	30	4	3.78	3.56	3.74	3.74	3.36	Đồng ý	
25	26	27	28	29	30	51.86	50.1	50.94	51.02	50.82	49.96	Hoàn toàn đồng ý	
25	26	27	28	29	30	41.76	43.3	42.98	42.64	42.8	44.3	




Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Phân vân	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý	2.007222222222222	1.0255555555555556	4.1305555555555555	49.820555555555558	43.016111111111108	

Hoàn toàn không đồng ý	
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	2.76	2.2799999999999998	2.2799999999999998	2.12	2.12	2.06	2.02	Không đồng ý	
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	0.82	0.76	1.36	1	0.94	1.26	0.92	Phân vân	
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	4.16	3.48	4.18	3.9	4.0599999999999996	4.88	3.58	Đồng ý	
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	49.5	49.74	48.58	49.68	49.9	49.38	49.44	Hoàn toàn đồng ý	
1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	42.76	43.74	43.6	43.3	42.98	42.42	44.04	
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